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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đông, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

30/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TRANG NAM GLOBAL

2401001886

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TRANG NAM GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987305551
Email: congtynamtrang.ltd@gmail.com 

   

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn khăn ướt, khăn ăn, khăn giấy,…

4649(Chính)

2. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

3. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. In ấn
Chi tiết: In trên bao bì, in lưới, in truyền nhiệt, phun sơn.

1811

6. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

8. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Bán buôn các chất tẩy rửa, bình xịt khuôn, nước rửa 
khuôn. Bán buôn hạt nhựa, các loại nhựa -Bán buôn tem in 
chuyển nhiệt, tem mác bao bì, tem label - Bán buôn các sản 
phẩm chuyên doanh: mực in, vật tư ngành in, giấy và bao bì 
các loại (trừ giấy phế thải). Bán buôn hóa chất công nghiệp 
(trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)

4669

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các mặt hàng công 
ty kinh doanh

8299

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024187000065

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cát Chàng, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cát Chàng, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LUYỆN THỊ TĨNH  Nữ
10/12/1987 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024187000065
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cát Chàng, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cát Chàng, Xã Kim An, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LUYỆN THỊ TĨNH  Nữ

10/12/1987 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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